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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG (ĐỢT 1 NĂM 2025)
CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC GIỮ NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TRỞ XUỐNG

(Kèm theo Tờ trình số 160/TTr-PNV ngày 24/4/2025 của Phòng Nội vụ)

TT HỌ VÀ TÊN

Ngày sinh

Chức vụ đang giữ hiện nay

Ngạch, bậc lương hiện hưởng Kết quả nâng bậc lương năm 2025

Nam Nữ
Mã số
ngạch

Bậc
trong
ngạch

Hệ số
lương

hiện gữ

Hệ số
chênh

lệch bảo
lưu,
vượt

khung
(nếu có)

Thời điểm
nâng lương

lần sau

Mã số
ngạch

Bậc lương
sau khi
nâng

Hệ số
lương

sau khi
nâng

Phụ cấp
thâm niên

vượt
khung

(nếu có)

Hệ số
chênh lệch

bảo lưu
(nếu có)

Thời gian để
tính nâng
bậc lương

lần sau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 UBND xã Hành Thuận

1 Trần cà x Phó chủ tịch Hội đồng nhân
dân 01.003 6 3,99 08/06/2022 01.003 7 4,32 08/06/2025

2 UBND xã Hành Dũng

1 Nguyễn Thị Hồng Thái x Bí thư Đoàn thanh niên 01.003 1/9 2,34 28/06/2022 01.003 2/9 2,67 28/06/2025

2 Trần Văn Đồng x Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 01.003 1/9 2,34 20/06/2022 01.003 2/9 2,67 20/06/2025

3 Nguyễn Văn Được x Công chức Văn hóa - Xã hội 01.003 2/9 2,67 12/06/2022 01.003 2/9 3,00 12/06/2025
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